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STT Họ và Tên Giới 
tính Ng/sinh

1 Nguyễn Hoài Anh Nữ 6/1/1991
2 Trần Thụy Vân Anh Nữ 19/03/1991
3 Đoàn Thị Ngọc Bích Nữ 4/2/1991
4 Nguyễn Cao Cường Nam 6/4/1991
5 Nguyễn Ngọc Đức Nữ 24/04/1991
6 Tưởng Thị Hồng Hạnh Nữ 5/11/1991
7 Trần Công Hiếu Nam 7/10/1991
8 Trương Thị Phương Khanh Nữ 19/11/1991
9 Trần Thị Tuyết Khanh Nữ
10 Nguyễn Thiên Lý Nữ 24/02/1990
11 Bùi Ngô Tuyết Minh Nữ 11/1/1991
12 Nguyễn Đức Mỹ Nam 15/10/1991
13 Nguyễn Trần Ngọc Ngân Nữ 13/06/1991
14 Lữ Thị Hạnh Nhân Nữ 24/06/1991
15 Trần Trung Nhân Nam 7/5/1991
16 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 21/01/1991
17 Võ Thị Kiều Oanh Nữ 15/06/1991
18 Trần Minh Phát Nam 19/09/1991
19 Nguyễn Lê Tuấn Phước Nam 10/12/1991
20 Mai Thị Thu Thanh Nữ 24/10/1991
21 Phạm Phương Thảo Nữ 11/8/1991
22 Nguyễn Thị Hồng Thiện Nữ 24/09/1991
23 Phương Anh Thoại Nam 24/06/1991
24 Nguyễn Trương Phương Thủy Nữ 5/3/1991
25 Lê Mai Thy Nữ 10/8/1991
26 Phạm Thị Quỳnh Trang Nữ
27 Đỗ Thị Thu Trang Nữ 10/6/1990
28 Nguyễn Phương Trúc Nữ 4/12/1991
29 Nguyễn Vũ Hoài Trung Nam 24/09/1991
30 Đỗ Mai Cẩm Tú Nữ 9/11/1991
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31 Lê Thanh Tùng Nam 13/12/1991
32 Trần  Vinh Nam 20/07/1990
33 Trương Thảo Vy Nữ 7/2/1991


